    ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH THUẬN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

   Số:        /TTr-UBND                          Bình Thuận, ngày     tháng       năm 2019
     (DỰ THẢO NGÀY 18/11/2019)
TỜ TRÌNH

Dự thảo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 


        Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về vốn tín dụng nhà nước;
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với các nội dung như sau:
I. Sự cần thiết ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (sau đây gọi là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP). Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có dự án thuộc đối tượng theo quy định được hưởng ưu các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (từ Điều 5 đến Điều 13); đồng thời, Chính phủ giao các địa phương rà soát, ban hành chính sách, cụ thể hóa một số nội dung của Nghị định để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương (điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP).
Vì vậy, để triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là cần thiết. 
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo

1. Mục đích:


Ban hành Nghị quyết chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về chính sách đối với phát triển nông nghiệp và nông thôn, nhằm góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa các sản phẩm của tỉnh trong thời gian tới.

2. Quan điểm chỉ đạo:


Việc xây dựng Nghị quyết phải thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.



Nghị quyết phải tuân thủ quy định hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.



Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kịp thời; công khai minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, cơ quan trong quá trình xây dựng dự thảo.



III. Quá trình xây dựng dự thảo


UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 4980/KH-UBND ngày 20/11/2018.

Dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến  của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan và đã được Sở Tư pháp thẩm định tại…………Báo cáo số……ngày…..tháng……. năm…….


Như vậy, trong quá trình soạn thảo, thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Nghị quyết đã đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. Bố cục của dự thảo:
Dự thảo Nghị quyết gồm 5 Điều ( Điều 1 đến Điều 5), cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng
Điều 4. Nguồn và mức vốn thực hiện chính sách

Điều 5. Tổ chức thực hiện

V. Nội dung cơ bản của dự thảo:

1. Phạm vi điều chỉnh


Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện nội dung: Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại Điều 8 Nghị định này; vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp.
Nội dung nêu trên, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 
Hiện nay, ngân sách tỉnh rất khó khăn, dự báo khả năng của ngân sách tỉnh thời gian tới chưa có nhiều thuận lợi, do vậy không có điều kiện hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp ngoài các quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
Do vậy, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư được quy định từ Điều 5 đến Điều 13 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, chỉ ban hành chính sách tín dụng cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; vốn cấp bù lãi suất và mức vốn ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. 

Từ những phân tích, kiến nghị nêu trên, phạm vi điều chỉnh của chính sách như sau: 
Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa tỉnh Bình Thuận. 

Những nội dung khác liên quan đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số  57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2. Đối tượng áp dụng       

- Doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 3 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách .


3. Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng
Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành như sau:
a) Về mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.
b) Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: 70% tổng mức đầu tư của dự án (theo quy định điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, tối đa không quá 70%).
c) Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại:
- 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập; 
- 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; 
- 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư;
- Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.
d) Phương thức hỗ trợ

- Ngân sách tỉnh cấp trực tiếp cho doanh nghiệp chênh lệch lãi suất vay mà doanh nghiệp được hỗ trợ và được thực hiện theo hồ sơ thanh toán thực tế giữa doanh nghiệp với ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng đã ký.

- Không thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn.
4. Nguồn và mức vốn thực hiện chính sách

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện); căn cứ tình hình cụ thể của tỉnh; đó là, hàng năm ngân sách tỉnh sử dụng nguồn chi đầu tư phát triển để đầu tư hạ tầng và nguồn chi thường xuyên để thực hiện các chính sách phát triển sản xuất cho ngành nông nghiệp. Mặt khác, theo quy định hiện hành, việc tham mưu bố trí vốn chi đầu tư phát triển do ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, chi thường xuyên do ngành Tài chính thực hiện; vì vậy, để tạo điều kiện với mức cao nhất về vốn ngân sách tỉnh (bao gồm từ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có căn cứ rõ ràng để chủ động trong trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí của tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng mức vốn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh đề nghị như sau:

- Ngân sách địa phương dành 5% vốn chi cho ngành nông nghiệp (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; đồng thời, sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các quỹ hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách quy định tại Nghị quyết này.

5. Tổ chức thực hiện


- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.


- Thường trực Hội đồng, nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.
(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo)
	Nơi nhận:
- Như trên;



                  

- TT Tỉnh uỷ (để b/c);


- TT HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT,

Tài chính, Tư pháp;
- Lưu VT.
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